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Phường Lê Chân, tháng 7 năm 2025

I. KẾ HOẠCH CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG
1. Đảm bảo an toàn cho trẻ
- Thực hiện đầy đủ các hoạt động trong ngày, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Sắp xếp khoa học, gọn ngàng, không xếp chồng quá cao.
- Đồ dùng không an toàn phải để xa tầm tay của trẻ, loại bỏ những đồ chơi cũ hỏng, sắc nhọn.
- Đối với những trẻ mới đi học, cô cần dạy trẻ nhận biết và tránh xa những đồ dùng không an toàn, những nơi không an toàn.
- Không để trẻ tự ý hoạt động. Cô phải luôn luôn giám sát trẻ trong mọi hoạy động.
2. Chăm sóc trong mùa hè
- Sử dụng các phương tiện chống nóng đồng thời phải đảm bảo sức khỏe cho trẻ. Không để trẻ ra vào phòng nhiều lần khi đang bật điều hòa, Không bật điều hòa ở nhiệt độ thấp trong giờ trả trẻ.
- Cho trẻ rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, súc miệng nước muối sau khi ăn xong, đánh rửa ca cốc, vệ sinh khăn mặt, vỏ gối theo định kỳ.
- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn các loại thức ăn, ngủ đúng giờ, đủ giấc.
- Nhắc nhở trẻ lấy tay che miệng khi ho, ngáp, hắt hơi, không để cơm rơi vãi khi ăn.
- Phát hiện sớm các cháu mắc bệnh, tuyên truyền với phụ huynh cho con nghỉ học để không lây lan cho trẻ khác.
3. Vệ sinh môi trường
- Vệ sinh trong và ngoài lớp học sạch sẽ.
- Thực hiện lịch tổng vệ sinh hàng tuần.
- Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, giá tủ, cửa, sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng ngăn nắp.
- Vệ sinh ca cốc, rèm cửa, gối chiếu, khăn mặt theo lịch.
- Chăm sóc cây xanh trong và ngoài lớp.
- Giáo dục trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh chung, ý thức trong lao động bảo vệ môi trường: không vứt rác bừa bãi, không bẻ lá hái hoa.
  II. KẾ HOẠCH ÔN CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1:
Ôn rau củ quả 
	1
	Từ 30/6 – 4/7/2025
	Vũ Thị Yến

	

	Nhánh 2:
Ôn PTGT đường thủy
	1
	Từ 7/7 – 11/7/2025
	Vũ Thị Yến

	

	Nhánh 3:
Ôn bé tìm hiểu về mưa
	1
	14/7 - 18/7/2025
	Vũ Thị Yến

	

	Nhánh 4:
Ôn phân loại rác thải
	1
	21/7/ - 25/7/2025
	Vũ Thị Yến

	

	Nhánh 5:
Ôn bé bảo vệ nguồn nước
	1
	28/7/ - 31/7/2025
	Vũ Thị Yến

	


III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 1:
Ôn rau củ quả
	Nhánh 2:
Ôn PTGT đường thủy
	Nhánh 3:
Ôn bé tìm hiểu về mưa
	Nhánh 4:
Ôn phân loại rác thải
	Nhánh 5:
Ôn bé bảo vệ nguồn nước

	Giáo viên
	- Trang trí, sắp xếp các góc chơi phù hợp với chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, các loại lô tô, bảng chơi cho trẻ
- Chuẩn bị tranh ảnh về các loại rau củ quả
	- Hình ảnh, tranh ảnh, lô tô, các trò chơi về chủ đề PTGT đường thủy:  tàu thủy, thuyền buồm, ca nô.
- Tranh thơ chữ to và dạy trẻ đọc thơ “Ước mơ của Tý”
	- Bổ sung thêm 1 số tranh ảnh về chủ đề “ Mưa’
- Trang trí lớp, tạo môi trường hoạt động cho trẻ nổi bật chủ đề: “Mưa”
- Các bài hát về chủ đề “ Mưa”
	- Các bài thơ, câu chuyện về chủ đề nhánh.
- Tuyên truyền về tác hại của rác thải, các loại rác thải độc hại, rác có thể tái chế.

	- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh 
- Chuẩn bị các bài hát, bài thơ, câu chuyện, ca dao, đồng dao về nhánh

	Nhà trường
	- Cung cấp nguyên học liệu cho trẻ hoạt động.
- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho trẻ hoạt động.
- Chuản bị các trang thiết bị bán trú cho trẻ.
	

	Phụ huynh
	- Tranh truyện về chủ đề nhánh.
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, lợi ích của các loại rau củ qủa.
	- Nhắc lại kiến thức cho trẻ về nội dung của chủ đề PTGT đường thủy.
- Cùng trẻ ôn lại tên gọi, đặc điểm, công dụng 1 số PTGT đường thủy.
	- Sưu tầm tranh ảnh , ủng hộ các NVL để cho cô và trẻ hoạt động
- Trò chuyện với trẻ về bầu trời khi sắp mưa, đang mưa và sau cơn mưa.
	- Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ khi đến lớp.
- Phối hợp cùng cô trong công tác giáo  dục trẻ có ý thức bảo vệ nguồn nước: sử dụng nước tiết kiệm,bỏ rác đúng nơi quy định.
	- Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ khi đến lớp.
- Phối hợp cùng cô trong công tác giáo  dục trẻ có ý thức bảo vệ nguồn nước: sử dụng nước tiết kiệm,bỏ rác đúng nơi quy định.

	Trẻ
	- Nghe bài vè về rau củ.
- Trò chuyện với cô và các bạn về tên gọi, đặc điểm, lợi ích của các loại rau củ quả.
	- Biết tạo 1 số album về chủ đề  từ các nguyên  liệu khác nhau
	- Tâm thế thoải mái, vui vẻ và huởng ứng cùng cô 
	- Trẻ chuẩn bị cùng cô một số hoạt động cho chủ đề nhánh
	- Trẻ chuẩn bị cùng cô một số hoạt động cho chủ đề nhánh




IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	- Nhận biết tên một số thực phẩm thông thường và các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng)
- Trò chuyện về tên và dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc
- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp.
- Lời nói và cử chỉ lễ phép trong giao tiếp.
- Nghe bài hát Em đi chơi thuyền, cho tôi đi làm mưa với, vườn cây của ba, không xả rác, thơ ước mơ của tý, vè rau củ, mưa.
- Ích lợi của nước với đời sống con người, và cây
- Các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người,  cây cối
- Nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp
- Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm.
	


2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
- Khởi động: Trẻ đi các kiểu đi: đi mũi bàn chân, gót chân, đi trên vạch kẻ trên sàn, khom lưng, chạy nhanh, chạy chậm....
· Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát Em đi chơi thuyền, cho tôi đi làm mưa với, vườn cây của ba, không xả rác.
· Bài 6: (Hô hấp: Ngửi hoa/ Tay: 2 tay đưa ra trước vẫy hoa/ Lưng, bụng: 2 tay lên cao nghiêng người sang 2 bên/ Chân:  2 Tay lên cao - Khụy gối tay đưa ra trước / Bật: Tại chỗ)
-  Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng theo vòng tròn
	


3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1:
Ôn rau củ quả
	Ngày 30/6
	Ngày 1 /7
	Ngày 2 /7
	Ngày 3/7
	Ngày 4/7
	

	
	Phát triển thể chất
Ôn bật xa 35 - 40cm 
	Phát triẻn TC và KNXH
Ôn bé bảo vệ vườn rau
	Phát triển thẩm mỹ
Ôn DKNCH: Em yêu cây xanh 
	Phát triển ngôn ngữ
Ôn truyện: Hạt đỗ sót
	Phát triển thẩm mỹ
Ôn cắt dán vườn rau
	

	Nhánh 2:
Ôn PTGT đường thủy 
	Ngày 7 /7
	Ngày 8 /7
	Ngày 9 /7
	Ngày 10/7
	Ngày 11/7
	

	
	Phát triển thẩm mỹ
Ôn VĐ “Em đi chơi thuyền”
	Phát triển nhận thức
Ôn tàu thủy – Thuyền buồm

	Phát triển thể chất
Ôn bò chui qua ống (từ 1,2m x 0,6m)
	Phát triển thẩm mỹ
Ôn vẽ thuyền trên biển

	Phát triển ngôn ngữ
Ôn thơ: Cô dạy

	

	Nhánh 3:
Ôn bé tìm hiểu về mưa 
	Ngày 14/7
	Ngày 15/7
	Ngày 16/7
	Ngày 17/7
	Ngày 18/7
	

	
	Phát triển thể chất
Ôn tung bóng lên cao và bắt 

	Phát triển nhận thức
Ôn bé tìm hiểu về mưa 
	Phát triển thẩm mỹ
Ôn VĐ: Vỗ tay theo tiết tấu chậm “ cho tôi đi làm mưa với”
	Phát triển ngôn ngữ
Ôn bài thơ: Mưa
	Phát triển thẩm mỹ
Ôn vẽ trời mưa 

	

	Nhánh 4:
Ôn phân loại rác thải 
	Ngày 21 /7
	Ngày 22 /7
	Ngày 23/7
	Ngày 24/7
	Ngày 25/7
	

	
	Phát triển thẩm mỹ
Ôn ca hát “Không xả rác“
	Phát triẻn TC và KNXH
Ôn bé phân loại rác
	Phát triển nhận thức
Ôn gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 3, đếm và nói kết quả.
	Phát triển ngôn ngữ
Ôn vè môi trường 

	Phát triển thẩm mỹ
Ôn làm cây hoa từ vỏ chai 
	

	
Nhánh 5:
Ôn bé bảo vệ nguồn nước
	Ngày 28 /7
	Ngày 29 /7
	Ngày 30/7
	Ngày 31 /7
	
	

	
	Phát triển ngôn ngữ
Ôn truyện “Câu chuyện về giọt nước”
	Phát triển nhận thức
Ôn bé tìm hiểu về nước
	Phát triển thể chất
Ôn trèo lên xuống 5 gióng thang
	Phát triển thẩm mỹ
Ôn làm khung ảnh từ bìa cattong
	 
	



4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1:
Ôn rau củ quả
	Ngày 30/6
	Ngày 1 /7
	Ngày 2 /7
	Ngày 3/7
	Ngày 4/7
	

	
	- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Gieo hạt – nảy mầm
- Chơi tự do 
	- Quan sát : Chậu rau cải
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do tại khu vực cầu truợt
	- Quan sát: Cây ớt
- TCVĐ: Trời nắng – trời mưa
- Chơi tự do khu chơi nhà bóng
	- Quan sát : Chậu hành
- TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm
- Chơi tự do khu vực cầu trượt
	- Quan sát: Chậu cây đỗ.
- TCVĐ: Chạy châm 60 – 80 m
- Chơi tự do.
	

	Nhánh 2:
Ôn PTGT đường thủy 
	Ngày 7 /7
	Ngày 8 /7
	Ngày 9 /7
	Ngày 10/7
	Ngày 11/7
	

	
	- Quan sát: Tranh ảnh về thuyền buồm
- TCVĐ: Vẽ thuyền 
- Chơi tự do 
	- Quan sát : Tranh ảnh: Thuyền thúng
-TCVĐ: Nặn  tàu thủy.
- Chơi tự do khu vực đu quay
	- Quan sát tranh ảnh các PTGT đường thủy
- TCVĐ: Ném xa bằng 2 tay
- Chơi tự do khu vực thảm cỏ
	- Quan sát Ca nô
- TCVĐ: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- Chơi tự do tại khu vực cầu truợt
	- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Trời nắng – trời mưa
- Chơi tự do khu chơi nhà bóng
	

	Nhánh 3:
Ôn bé tìm hiểu về mưa 
	Ngày 14/7
	Ngày 15/7
	Ngày 16/7
	Ngày 17/7
	Ngày 18/7
	

	
	- Quan sát: Cảnh trời mưa
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do.
	- Quan sát: Cây vú sữa
-TCVĐ: Đan tết sợi đôi
- Chơi tự do
	- Quan sát: Bầu trời
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn
	- Quan sát cây vạn niên thanh
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 
- Chơi tự do:

	- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Xi bu khoai
- Chơi tự do.
	

	Nhánh 4:
Ôn phân loại rác thải 
	Ngày 21 /7
	Ngày 22 /7
	Ngày 23/7
	Ngày 24/7
	Ngày 25/7
	

	
	- Quan sát: cách phân loại rác
- TCVĐ: Đá bóng vào gôn
- Chơi tự do khu thảm cỏ
	- Nhặt lá rụng trên sân, thu gom phế liệu
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	- Quan sát: Thời tiết, ánh sáng
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do 
	- Quan sát: Cây hoa giấy 
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự chọn
	- Quan sát: Thời tiết, ánh sáng
- TCVĐ: Đi thay đổi hướng theo vật chuẩn (4-5 điểm zic zắc)
- Chơi tự do
	

	
Nhánh 5:
Ôn bé bảo vệ nguồn nước
	Ngày 28 /7
	Ngày 29 /7
	Ngày 30/7
	Ngày 31 /7
	
	

	
	TCVĐ: Kéo co
- Quan sát: Cây hoa sam
- Chơi tự chọn
	- Trò chuyện về thói quen giữ gìn vệ sinh nguồn nước
- TCVĐ: đá bóng - Chơi tự chọn
	- Quan sát: Cây hoa đồng tiền
- TCVĐ: Cỏ thấp – cây cao
- Chơi tự do khu vực thảm cỏ
	- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ:cáo ơi ngủ à?
- Chơi tự do: Khu vận động
	 
	


5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	- Có hành vi văn minh trong ăn uống.
- Tập luyện thao tác rửa mặt
- Tập luyện thao tác rửa tay
- Tập luyện thao tác đánh răng.
- Cởi - mặc quần áo.
- Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn.
	



6. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1:
Ôn rau củ quả
	Ngày 30/6
	Ngày 1 /7
	Ngày 2 /7
	Ngày 3/7
	Ngày 4/7
	

	
	- Làm quen bài vè rau củ
- Chơi tự do
	- Lau dọn các giá đồ chơi.
- Chơi tự do
	- Ôn bài hát “ Em yêu cây xanh”
- Chơi tự do
	- Phân biệt hành vi đúng – sai, tốt – xấu.
- Chơi tự do
	- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương, phát bé ngoan cuối tuần.
	

	Nhánh 2:
Ôn PTGT đường thủy 
	Ngày 7 /7
	Ngày 8 /7
	Ngày 9 /7
	Ngày 10/7
	Ngày 11/7
	

	
	- Múa minh họa: Em đi chơi thuyền
- Chơi tự do 
	- Thực hành mặc phao bơi.
- Chơi tự do
	- Lau dọn  giá đồ chơi.
- Chơi tự do
	- Trò chơi hành vi đúng sai khi đi thuyền.
- Chơi tự do
	- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương, phát bé ngoan cuối tuần.
	

	Nhánh 3:
Ôn bé tìm hiểu về mưa 
	Ngày 14/7
	Ngày 15/7
	Ngày 16/7
	Ngày 17/7
	Ngày 18/7
	

	
	- Nghe hiểu nội dung truyện 
“Câu chuyện về giọt nước”.
- Chơi góc.
	- Đọc bài thơ “Mưa”
- Chơi tự chọn theo góc
	- Nghe bài hát: Cô mây yêu thương
- Chơi góc 
	- Vận động sáng tạo theo bài hát: Cho tôi đi làm mưa với.
- Chơi góc
	-Liên hoan văn nghệ.
- Nêu gương bé ngoan
- Nhận xét cuối tuần.
	

	Nhánh 4:
Ôn phân loại rác thải 
	Ngày 21 /7
	Ngày 22 /7
	Ngày 23/7
	Ngày 24/7
	Ngày 25/7
	

	
	Trò chuyện về những hành vi không tốt gây ô nhiễm môi trường
- Chơi tự do
	- Lau dọn giá góc.
- Chơi góc: Hướng dẫn chơi góc xây dựng
	- Trò chuyện về các hành vi đúng sai bảo vệ môi trường
- Chơi tự do
	- Vẽ theo ý thích về chủ đề
- Chơi góc

	- Nêu gương bé ngoan
- Nhận xét cuối tuần.
	

	
Nhánh 5:
Ôn bé bảo vệ nguồn nước
	Ngày 28 /7
	Ngày 29 /7
	Ngày 30/7
	Ngày 31 /7
	
	

	
	- Ôn luyện: Vè môi trường
- Chơi tự do 
	- Trò chuyện với trẻ về hành vi đúng sai bảo vệ môi trường
- Chơi tự do
	- Ôn bài hát“Dạy bé vệ sinh cá nhân”
- Chơi lắp ghép
	- Nghe hát “Không xả rác”
- Chơi tự do

	
	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	TT
	Tên góc
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4
	N5

	







1
	






Góc phân vai
	- Đầu bếp nhí

	- Trẻ biết kỹ năng chế biến một số món ăn.
- Bày, trang trí bàn ăn đẹp mắt, giới thiệu 1 số món
	-  Thực hiện công việc:
+ Chế biến món ăn ngày tết
+ Bày và giới thiệu món ăn
+ Đặt tên cho món ăn
	- Các loại nguyên liệu khác nhau
- Bộ đồ dùng nấu ăn

	X
	X


	X
	X


	X


	
	
	- Bác sỹ nhi khoa

	- Biết  khám bệnh,kê đơn thuốc cho bệnh nhân 
- Nói được 1 số bệnh thường gặp.
	- Khám bệnh, kê đơn, nhắc nhở , dặn dò các em bé

	- Dụng cụ, đồ dùng, trang phục bác sỹ
- Sổ y bạ 
	X
	X

	X
	X

	X


	
	
	- Cửa hàng tạp hóa
	- Trẻ biết bày 1 số tàu thuyền , rau củ quả, áo mưa, ô, túi đựng rác, thùng rác.
- Biết nói giá cả của từng mặt hàng
- Biết mời cháo  khách
	- Bày, giới thiệu và bán các mặt hàng
- Biết nói giá tiền cho từng sản phẩm
	- Các loại tàu thuyền.
- Rau củ quả.
- Áo mưa, ô, túi đựng rác, thùng rác.
- Tiền 
- Bảng giá
	X
	X


	X
	X
	X


	
2
	Góc 
xây dựng
	- “ Chợ rau quê em”
- “ Bến cảng Hải Phòng”
- Xưởng tái chế



	- Trẻ biết sử dụng các khối hộp khối gỗ, gạch xây dựng, cây xanh, cây hoa, để xây dựng  “ Chợ phiên quê em”, “ Bến cảng Hải Phòng”, “Xưởng tái chế”
- Trẻ biết xắp xếp bố trí vườn cây vườn hoa, hợp lý, đẹp mắt
- Biết đoàn kết khi chơi, biết thu dọn đồ dùng sau khi chơi xong
	- Xắp xếp các gian hàng 
 - Xây dựng công trình và đặt tên“ Chợ phiên quê em”, “ Bến cảng Hải Phòng”, “Xưởng tái chế”
- Sử dụng các nguyên vật liệu, đồ chơi, đồ phụ trợ để lắp ráp thành công trình theo mẫu hoặc gợi ý của trẻ.
- Biết giới thiệu công trình của mình.
- Thu dọn đồ dùng đồ chơi sau khi chơi xong gọn gàng.
	- Các loại tàu thuyền.
- Rau củ quả.
- Áo mưa, ô, túi đựng rác, thùng rác.
- Các khối hộp.
- Đồ chơi từ góc bán hàng chuyển sang.
	X
	X


	X
	X
	X


	




3
	Góc
Học tập

	








	- Trẻ biết phân loại, phân nhóm theo yêu cầu.
- Sắp xếp logic theo mẫu
- Trẻ biết chọn lô tô theo số lượng cho trước
- Biết ghép hình để tạo thành bức tranh về chủ đề.
- Biết ghép thuyền bằng các hình học.
- Hành vi đúng sai

	- Trẻ chọn hình ảnh và phân loại theo nhóm các loại rau, phân nhóm rác thải, chọn trang phục đi mưa, phân loại thuyền theo đặc điểm, động cơ.
- Sắp xếp logic theo mẫu.
- Tìm chữ số tương ứng với số lượng trong ảnh.
- Ghép hình thành bức tranh có nội dung về cảnh trời mưa, bảo vệ môi trường, 
- Ghép thuyền bằng các hình học.
- Hành vi đúng sai khi gặp trời mưa, khi đi thuyền, bảo vệ môi trường, thái độ với rau củ quả các món ăn chế biến từ rau củ quả.

	- Bảng chơi, hình ảnh các loại rau, các loại rác thải, các loại thuyền, ô, áo mưa, mũ,nón,.... 
- Tranh mẫu và các mảnh ghép về cảnh trời mưa và hành vi bảo vệ môi trường.
- Bảng chơi, hình ảnh có số lượng từ 1đến 10, thẻ số từ 1 đến 10.
- Các hình hình học.
- Bảng chơi, hình ảnh đúng sai khi gặp trời mưa, khi đi thuyền, bảo vệ môi trường, thái độ với rau củ quả các món ăn chế biến từ rau củ quả.
 


	X








X



X

	X








X


X
X

	X





X


X



X

	X





X


X



X
	X





X


X



X

	

4
	    Góc
Nghệ thuật





	
	* Âm nhạc
- Trẻ có kĩ năng ca hát và vận động theo nhạc các bài hát: Em đi chơi thuyền, cho tôi đi làm mưa với, vườn cây của ba, không xả rác, em yêu cây xanh.
- Mạnh dạn tự tin khi biểu diễn các bài hát
* Tạo hình
- Trẻ biết sử dụng các NVL để tạo ra một số sản phẩm về rau củ quả, ttrang phục đi mưa, tàu thuyền, sản phẩm tái chế  
	- Hát  và vận động múa, vận động kết hợp với dụng cụ một số bài hát: Em đi chơi thuyền, cho tôi đi làm mưa với, vườn cây của ba, không xả rác, em yêu cây xanh.
- Trẻ biểu diễn thể hiện được tình cảm qua bài hát
- Trẻ làm một số hoạt động: gấp, cắt dán, tô màu nước , làm ô, mũ,nón, làm đồ chơi từ rác tái chế.
	- Tranh ảnh, lô tô , các bảng chơi về chủ điểm
 - Các loại nguyên học liệu tạo hình
- Bìa , hoa, ..
- Các loại dụng cụ âm nhạc, trang phục biểu diễn
+ Tranh rỗng về các loại rau, các PTGT đường thủy.
+  kéo, keo dán.
+ Giấy màu, keo dán, giấy vẽ
	X

X


X


X


X
X
	X

X


X


X


X
X


	X

X


X





X
X

	X

X


X





X
X

	X

X


X





X
X
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	Góc
Sách truyện
	




	- Trẻ mở sách xem tranh và kể chuyện theo tranh - Trẻ chỉ tay vào thơ chữ to và đọc thơ diễn cảm 
- Trẻ biết ghép tranh và kể chuyện sáng tạo
- Biết nói và thể hiện cử chỉ điệu bộ
	- Kể chuyện theo tranh
- Làm album ảnh về chủ đề 
- Kể chuyện sáng tạo về CĐ 
- Đọc thơ chữ to
- Tập kể chuyện bằng rối 
	- Tranh ảnh các loại về chủ đề 
- Kéo, hồ dán , hình ảnh theo chủ đề
+ Rối khối, rối dẹt, rối ngón tay
+ Bài thơ chữ to: Hoa đào hoa mai, hoa đào, hoa kết trái
	X

X



X
	X

X



X
	X

X



X
	X

X



X
	X

X



X
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Nguyễn Thị Nữ
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